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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1773
	Trần Khánh An
	Hoàn Lão,  Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	1774
	Hoàng Quốc Hậu
	Vạn Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	1775
	Nguyễn Xuân Ngọc
	Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4 
	1776
	Hoàng Phương
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	5 
	1777
	Nguyễn Thị An
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	1779
	Nguyễn Thị Biên Thùy
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7 
	1780
	Trương Nhật Minh
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8 
	1781
	Hà Văn Hưởng
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9 
	1783
	Hồ Minh Diện
	Đức Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	1784
	Phạm Thị Hằng
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	1785
	Trần Văn Thành
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	1787
	Nguyễn Thị Hường
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	1788
	Võ Thị Thùy Linh
	Hòa Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	1789
	Nguyễn Văn Thảo
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	15 
	1791
	Hồ Đăng Cường
	Đức Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	1792
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	1794
	Nguyễn Thị Sáu
	Đức Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	1795
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Phúc Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	1796
	Nguyễn Văn Long
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20 
	1798
	Phùng Thị Kiều Trang
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21 
	1799
	Nguyễn Văn Bảy
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	22 
	1800
	Hồ Trung
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	1801
	Nguyễn Thị Lan
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24 
	1803
	Nguyễn Ngọc Hùng
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25 
	1806
	Trần Văn Dinh
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26 
	1808
	Nguyễn Thành Luân
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	1810
	Võ Văn Tùng
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28 
	1813
	Hoàng Thị Cảnh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	1949
	Nguyễn Tuấn Anh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	1992
	Nguyễn Thị Nga
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	31 
	1993
	Nguyễn Văn Hoàng
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


